Phụ lục: 

Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm các loại vật tư văn phòng phẩm duy trì 

            hoạt động thường xuyên năm 2022 - 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày        /6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	Băng dính dán nền
	Hãng sx: Phương Đông
	Việt Nam
	Cuộn
	- Hãng sx: Phương Đông
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Màu sắc: Vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, trắng. Chất liệu: Cao su (vinyl),  Độ dày : 0,125 mm. rộng 5 cm Chiều dài: 33m
	
	200

	2
	Băng dính trắng
	Hãng sx: Phương Đông
	Việt Nam
	Cuộn
	- Hãng sx: Phương Đông
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Khổ ngang 5 cm, dài 85 m; màu sắc: 
trắng trong
	
	300

	3
	Băng dính xanh lụa
	Hãng sx: Phương Đông
	Việt Nam
	Cuộn
	- Hãng sx: Phương Đông
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Khổ ngang 5 cm, dài 9m; màu xanh; chất liệu lụa
	
	550

	4
	Bìa bóng kính
	Hãng sx: Mạnh Hưng

	Việt Nam
	Tập
	- Hãng sx: Mạnh Hưng
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Bóng kính, mica; Khổ A4, đóng gói 100 tờ/tập, trọng lượng 600 gram /tập
	
	30

	5
	Bìa màu
	Hãng sx: Bảo Kiên
	Việt Nam

	Tập
	- Hãng sx: Bảo Kiên
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Khổ A4, đóng gói 100 tờ/tập,160 gram/m2; màu sắc: xanh, vàng
	
	200

	6
	Bút cài dây để bàn
	Model: PH02

	- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Model: PH02
- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Bút bi có dây nhựa cố định, mực xanh hoặc đen. Có bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất.
	
	1.000

	7
	Bút dạ chết
	Model: PM09
	- Hãng sx: Thiên long

- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Model: PM09
- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Bút hai đầu dạ to - nhỏ, màu xanh hoặc đen. Có bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất.
	
	300

	8
	Bút dạ nhỏ
	Model: PM04
	- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Model: PM04
- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Bút dạ 2 đầu nhỏ, viết được trên kính, màu xanh hoặc đen; dễ xóa bằng vải mềm, khô. Có bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất.
	
	2.000

	9
	Bút dạ viết bảng
	Model: WB03
	- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Model: WB03
- Hãng sx: Thiên long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Bút dạ 1 đầu, dễ xóa bằng vải mềm, khô; màu xanh hoặc đen. Có bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất.
	
	800

	10
	Bút ký đầu bi
	Model: UB150
	- Hãng sx: Uniball
- Xuất xứ: Nhật Bản
	Cái
	- Model: UB150
- Hãng sx: Uniball
- Xuất xứ: Nhật Bản 
- Thông số kỹ thuật: Kích thước đầu bi 0,5mm, màu mực tươi sáng & thấm nước không bị nhòe, mực nước màu xanh hoặc đen. Có dán tem chính hãng của nhà nhập khẩu
	
	200

	11
	Bút ký đầu kim
	 Model: BL57

	- Hãng sx: Pentel
- Xuất xứ: Nhật Bản
	Cái
	- Model: BL57
- Hãng sx: Pentel
- Xuất xứ: Nhật Bản 
- Thông số kỹ thuật: Kích thước đầu kim 0,7 mm; màu mực tươi sáng & thấm nước không bị nhòe, mực nước màu xanh hoặc đen.  Có dán tem chính hãng của nhà nhập khẩu
	
	600

	12
	Cặp 3 dây giấy gáy vải
	Hãng sx: Trà My
	Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước (24*35) cm. Chất liệu bằng giấy nện, có 3 dây buộc
	
	200

	13
	Cặp 3 dây nhựa
	Hãng sx: EKE
	Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: EKE
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước (22*32) cm. Chất liệu bằng nhựa; có 3 dây buộc
	
	250

	14
	Cặp càng cua 4 cm
	Model: 2011
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: 2011
- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 4cm; chất liệu giấy nện bọc PVC
	
	50

	15
	Cặp càng cua 5 cm
	Model: 1571
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: 1571
- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 5cm; chất liệu giấy nện bọc nilon
	
	100

	16
	Cặp càng cua 7 cm
	Model: 1561
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: 1561
- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 7cm; chất liệu giấy nện bọc nilon
	
	100

	17
	Cặp càng cua 10 cm
	Model: 1681
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: 1681
- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: 

+ Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến

+Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu

+ Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh

+ Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70gsm

+ Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm　
+ Màu sắc: Xanh dương

+ Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x 105mm)

+ Quy cách: Thùng 50 chiếc
	
	100

	18
	Cặp trình ký
	Hãng sx: Minh Châu
	Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: Minh Châu
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ A4, chất liệu bằng bìa bọc da PVC cao cấp, bên trong có 2 ngăn vát, có cài bút, có màng mica để cài thẻ tên. Có nhiều mầu nâu, đỏ, đen, xanh 
	
	70

	19
	Củ sạc pin
	Hãng sx: DOUBLEPOW
	Nước sx: Trung Quốc
	Cái
	- Hãng sx: DOUBLEPOW
- Nước sx: Trung Quốc 
+ Input: AC 110-220V 50Hz
+ Ouput: DC 1.2V 180mA D/C DC1.2V 150mA AA/AAA DC9V 25mA 9V
+ Lọai pin hỗ trợ: 11.2V AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-CD Rechargeable Battery
+ Công suất đầu ra: 5W
+ Số khe sạc: 4 khe
	
	10

	20
	Dấu laser nhỡ S842
	Model: S842
	- Hãng sx: Shiny
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: S842
- Hãng sx: Shiny
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:
Nhựa KT: (7 x 2,5 x 5,5) cm
	
	100

	21
	Dấu laser to S843
	Model: S843
	- Hãng sx: Shiny
- Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Model: S843
- Hãng sx: Shiny
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Nhựa KT: (7 x 3 x 6 ) cm
	
	20

	22
	File Còng 3.5 cm
	Hãng sx: Trà My
	Nước sx: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: Trà My
- Nước sx: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ F; chất liệu giấy nện bọc PVC
	
	50

	23
	Giá ba ngăn nan
	Model: 9845
	- Hãng sx: Deli
- Nước sx: Trung Quốc
	Cái
	- Model: 9845
- Hãng sx: Deli
- Nước sx: Trung Quốc 
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa PVC cao cấp, có 3 ngăn lắp ghép kích thước bao ngoài (255 x 260 x 278) mm mầu ghi sáng. Trọng lượng 550 gram
	
	30

	24
	Giấy Bản y tế
	Hãng sx: Linh Xuân

	Nước sx: Việt Nam
	Tập
	- Hãng sx: Linh Xuân
- Nước sx: Việt Nam ( 30 x 30 )cm; màu sắc trắng đục; quy cách đóng gói:1 kg/ tập
	
	1.500

	25
	Giấy dán
	Hãng sx: EG
	Nước sx: Trung Quốc
	Cuộn
	- Hãng sx: EG
- Nước sx: Trung Quốc 
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu đề can; kích thước (1 x 2) cm/ tem, có 2 vạch mầu đỏ, dùng để ghi giá. 10 cuộn/ cọc
	
	100

	26
	Giấy in A0
	Hãng sx: HP

	Xuất xứ: Việt Nam
	Tờ
	- Hãng sx: HP
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ A0; định lượng 100gram/ m2; độ trắng 90%
	
	100

	27
	Giấy in A4
	Hãng sx: Xương Giang


	- Hãng sx: Xương Giang

- Xuất xứ: Việt Nam


	Ream
	- Hãng sx: Xương Giang

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: Khổ A4; định lượng 72 ± 5 % (g/m2), độ dày/10 lớp (mm) 0,98 ± 0,05 mm, độ ẩm 5 ± 1 (%), độ tro 18 ± 2, độ trắng 90 ÷ 92 (% ISO) - TCVN 1865-2000, quy cách đóng gói 500 tờ/ream, 5 ream/ thùng.
	
	18.000

	28
	Giấy in A5
	Hãng sx: Xương Giang
	- Hãng sx: Xương Giang

- Xuất xứ: Việt Nam


	Ream
	- Hãng sx: Xương Giang

- Xuất xứ: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: Khổ A5; định lượng 72 ± 5 % (g/m2), độ dày/ 10 lớp (mm) 0,98 ± 0,05 mm - TCVN 3652-2000, độ ẩm 5 ± 1 (%),độ tro 18 ± 2, độ trắng 90 ÷ 92 (% ISO) - TCVN 1865-2000, quy cách đóng gói 500 tờ/ream, 5 ream/ thùng.
	
	3.000

	29
	Giấy in ảnh
	Hãng sx: Epson
	Xuất xứ: Việt Nam
	Tập
	- Hãng sx: Epson
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ A4- 20 tờ/tập, Định lượng 187gram /m2; Khổ 210 mm x 297 mm
	
	8.000

	30
	Giấy in nhiệt 
	Model: K80
	- Hãng sx: Sazaki
- Xuất xứ: Nhật Bản
	Cuộn
	- Model: K80
- Hãng sx: Sazaki
- Xuất xứ: Nhật Bản 
- TThông số kỹ thuật: Loại giấy: giấy nhiệt. Quy cách:  Khổ giấy 80 mm. Độ dài cuộn: 15m. Đường kính cuộn giấy: Φ 50 mm.  
	
	3.500

	31
	Máy tính bỏ túi
	Model: J-120F
	- Hãng sx: Casio
- Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	- Model: J-120F
- Hãng sx: Casio
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Thông số kỹ thuật: Máy tính 12 số, Kích thước: (181 ×108×23) mm,Trọng lượng : 140 gram. Có dán tem 7 mầu chống hàng giả của nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	
	30

	32
	Mực dấu laze
	Model: S62
	- Hãng sx: Shiny
- Xuất xứ: Việt Nam
	Lọ
	- Model: S62
- Hãng sx: Shiny
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số kỹ thuật: Mực dấu, Lọ 28 ml, màu sắc xanh hoặc đỏ. Dùng đổ vào dấu liền mực, hàng chính hãng
	
	200

	33
	Phong bì A5
	Hãng sx: MN
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: MN
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số kỹ thuật: kích thước (16 x 23 cm), Có in 4 mầu theo chủ đầu tư.
	
	500

	34
	Phong bì A6
	Hãng sx: MN
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: MN
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số kỹ thuật: kích thước (12 x 22 cm),  định lượng 100 gram/m2, Có in 4 mầu theo chủ đầu tư.
	
	1.500

	35
	Phong bì bưu điện A6
	Hãng sx: MN
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: MN
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số kỹ thuật: Kích thước (12 x 22) cm; Khổ A6 có vệt hồ khô
	
	1.000

	36
	Pin trung
	Model: R14
	- Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand

	Đôi
	- Model: R14
- Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
- Thông số kỹ thuật: Pin Cacbon trung 1,5v, 1 đôi/ 1 vỉ, qui cách 1 hộp 12 đôi , có thông tin hạn sử dụng in trên pin
	
	100

	37
	Pin 2A
	Model: LR6T-2B-V
	-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
	Đôi
	- Model: LR6T-2B-V
-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
- Thông số kỹ thuật: Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 2A, 1,5v. Đóng vỉ giấy, 1 đôi /vỉ. Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	
	500

	38
	Pin đại
	Model: LR20T/2B
	-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand

	Đôi
	- Model: LR20T/2B
-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
- Thông số kỹ thuật: Pin Đại Alkaline (Pin kiềm), 1,5v, kích thước 60 mm x 34 mm. Đóng vỉ giấy, 1 đôi /vỉ. Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	
	20

	39
	Pin sạc đũa  AA
	Model: Panasonic Eneloop AA 1900 mAh vỉ 2 viên chính hãng

	-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
	Đôi
	- Model: Panasonic Eneloop AA 1900 mAh vỉ 2 viên chính hãng
-  Hãng sx: Panasonic
- Xuất xứ: Thailand
- Thông số kỹ thuật: Pin tiểu sạc AA Ni-Mh 1,2 V 1900mAh 1 đôi/vỉ chính hãng
• Dung lượng: 1900 mAh
• Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6
• Hình thức đóng gói: 1 đôi/vỉ
	
	100

	40
	Pin sạc đũa AAA
	Model: Panasonic Eneloop BK-4HCCE/4B
	- Hãng sx: Panasonic (Japan)

- Xuất xứ: Panasonic Eneloop 


	Quả
	- Model: Panasonic Eneloop BK-4HCCE/4B

- Hãng sx: Panasonic (Japan)

- Xuất xứ: Panasonic Eneloop 

- Thông số kỹ thuật:

Pin AAA sạc/ Pin đũa sạc/ Pin HR3

+ Dung lượng: 950 mAh

+ Điện thế: 1.2 V

+ Hình thức đóng gói: 4 quả/ vỉ. 

Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	
	100

	41
	Sổ công tác
	Hãng sx: Hải Tiến
	Xuất xứ: Việt Nam
	Quyển
	-  Hãng sx: Hải Tiến
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước (18 x 25) cm. quy cách 160 trang; bìa giấy nện bọc  giả da/ PVC
	
	450

	42
	Sổ công tác bìa giả da
	Hãng sx: Hải Tiến
	Xuất xứ: Việt Nam
	Quyển
	- Hãng sx: Hải Tiến
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Khổ A4. Quy cách 160 trang; bìa giấy nện bọc  giả da/ PVC
	
	200

	43
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ A4
	Hãng sx: Thiên Long
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	-  Hãng sx: Thiên Long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu Nilon; màu trắng; kích thước (24 x 35) cm, có cúc bấm khổ A4,độ trong suốt cao, trọng lượng 40 gram, độ dầy 0,175 mm
	
	1.100

	44
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ F
	Hãng sx: Thiên Long
	Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	- Hãng sx: Thiên Long
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu Nilon; màu trắng; kích thước (36 x 26) cm, có cúc bấm, độ trong suốt cao, trọng lượng 35 gram, độ dầy 0,15 mm.
	
	2.500

	45
	Vở kẻ ngang
	Model: 5501
	- Hãng: Haplus
- Xuất xứ: Việt Nam
	Quyển
	- Model: 5501
- Hãng: Haplus
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước (17 x 24) cm; quy cách 80 trang, độ trắng 90% ISO
	
	50


MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú: 
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,...bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).


	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

